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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Kinh tế;           Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN THỊ THIỀU QUANG 

2. Ngày tháng năm sinh: 07/09/1988     ; Nam   ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh ........................................... ; Tôn giáo: Không .........................  

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Quế Xuân, Huyện Quế Sơn, 

tỉnh Quảng Nam 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, 

tỉnh/thành phố): 11 Lương Ngọc Quyến, tổ 7, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 81 Ngô Gia Khảm, 

phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại di động: 0935.543199; E-mail: quangntt@due.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Thời gian Công việc, chức vụ, cơ quan 

09/2011 -  03/2013 Cán bộ tín dụng, Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Đà Nẵng, 

thành phố Đà Nẵng 
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04/2013 - 09/2014 Giảng viên tập sự, Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại 

học Đà Nẵng 

10/2014 - 04/2022 Giảng viên, Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng 

05/2022 đến nay Giảng viên, Khoa Ngân hàng; Phó trưởng phòng, Phòng Đào tạo, 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

Địa chỉ cơ quan: 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại cơ quan: 0236.3950227 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..……………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 02 tháng 02 năm 2010; số văn bằng: 008976; ngành: Ngân hàng, 

chuyên ngành: Ngân hàng; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Kinh tế - Đại 

học Đà Nẵng, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 08 tháng 02 năm 2012; số văn bằng: 00002351; ngành: Quản trị; 

chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Wales, 

Vương quốc Anh. 

- Được cấp bằng TS ngày 25 tháng 06 năm 2019; ngành: Tài chính; Nơi cấp bằng TS 

(trường, nước): Đại học Lincoln, New Zealand. 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; 

chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ……. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Đà 

Nẵng 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Kinh tế 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 
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- Quản trị ngân hàng, hiệu quả hoạt động ngân hàng và các quy định điều tiết: Các nghiên 

cứu theo hướng này tập trung phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng và hoạt động 

quản trị ngân hàng trên hai khía cạnh chính là quản trị vốn tự có và quản trị rủi ro. Song 

song với đó là xem xét vai trò của các quy định điều tiết liên quan đến vốn tự có và chính 

sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.  

- Đầu tư và tài trợ doanh nghiệp, thị trường tài chính và các bất ổn kinh tế - chính trị - xã 

hội: Các nghiên cứu này đánh giá hoạt động đầu tư và tài trợ của doanh nghiệp trong mối 

liên hệ với các bất ổn kinh tế - chính trị - xã hội như đảo chính, COVID-19, sự thay đổi 

chính sách,…. 

- Tín dụng vi mô, khả năng tiếp cận tài chính và phát triển bền vững: Các nghiên cứu này 

tập trung vào tín dụng vi mô và khả năng tiếp cận tài chính của các nông dân và doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở Malaysia và Trung Quốc; nghiên cứu về việc làm của những lao động 

hồi cư; cơ cấu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng)  ……………… NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 02 đề tài, gồm 01 đề tài cấp Trường ĐH 

Kinh tế và 01 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng (tương đương đề tài cấp Bộ); 

- Đã công bố (số lượng) 26 bài báo khoa học, trong đó 19 bài báo khoa học trên tạp chí quốc 

tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) ……………… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 01, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: ……………… 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

STT Năm Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của Quyết 

định 

1 2015 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường 

ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng đã có thành 

tích xuất sắc trong năm học 2014-

2015 

QĐ số 672/QĐ-ĐHKT ngày 

01/10/2015 của Hiệu trưởng 

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 

2 2019 Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 

năm học 2018-2019 

QĐ số 2770/QĐ-ĐHĐN ngày 

30/08/2019 của Giám đốc Đại học 

Đà Nẵng 

3 2020 Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 

năm học 2019-2020 

QĐ số 2862/QĐ-ĐHĐN ngày 

25/08/2020 của Giám đốc Đại học 

Đà Nẵng 

4 2020 Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. 

Đà Nẵng đã có bài báo khoa học công 

bố trên các tạp chí khoa học uy tín 

QĐ số 1350/QĐ-UBND ngày 

14/04/2020 của Chủ tịch UBND 

TP. Đà Nẵng 
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5 2021 Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà 

Nẵng đã đạt thành tích xuất sắc trong 

năm học 2020-2021 

QĐ số 3312/QĐ-ĐHĐN ngày 

30/09/2021 của Giám đốc Đại học 

Đà Nẵng 

6 2022 Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 

năm học 2021-2022 

QĐ số 1051/QĐ-ĐHKT ngày 

22/07/2022 của Hiệu trưởng 

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 

7 2023 Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 

năm học 2022-2023 

QĐ số 2099/QĐ-ĐHKT ngày 

24/07/2023 của Hiệu trưởng 

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: Không vi phạm đạo đức nhà 

giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án 

hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên 

môn khác. Cụ thể: 

- Về tư tưởng chính trị: Tôi trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

và đường lối đổi mới của Đảng. Tôi luôn cố gắng học tập để nâng cao trình độ lý luận chính 

trị, chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao năng lực công tác. Tôi luôn nghiêm chỉnh chấp hành 

mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước; các 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của chính quyền địa phương, của Đại học Đà Nẵng 

và của Trường Đại học Kinh tế. 

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Tôi luôn rèn luyện và không ngừng học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi luôn giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy 

tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Bản thân có tinh thần cầu thị, lắng nghe, 

tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực; có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ. 

- Về chuyên môn, nghiên cứu khoa học: Tôi luôn cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn để 

phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tích cực kết nối và tham gia các 

hội thảo khoa học trong nước và quốc tế có uy tín; từ đó từng bước nâng cao năng lực nghiên 

cứu của bản thân và lan tỏa tinh thần nghiên cứu cho đồng nghiệp và sinh viên. Tôi đã hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhiều công trình được công bố trên các 

tạp chí quốc tế có uy tín và được khen thưởng ở các cấp khác nhau. 

- Về giảng dạy và đào tạo: Tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy do Nhà trường phân 

công, đảm bảo số giờ chuẩn theo quy định. Tôi đã tham gia giảng dạy các cấp từ đại học 

đến sau đại học. Bản thân luôn cố gắng cập nhật nội dung và cải tiến phương pháp giảng 

dạy; ứng dụng các kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu trong việc xây dựng và phát triển 

môn học mới; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hướng dẫn chuyên đề, luận văn, 

luận án thạc sĩ; xuất bản giáo trình. Các lớp dạy đều được sinh viên, học viên đánh giá cao. 

- Về công tác khác: Bên cạnh giảng dạy và nghiên cứu, tôi luôn tích cực tham gia các công 

tác khác của Nhà trường như tham gia tổ rà soát, thẩm định, đánh giá chương trình đào tạo; 

tham gia hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo để phục vụ công tác kiểm định; tham 

gia xây dựng Đề án của Ban kinh tế Trung Ương; tham gia tư vấn tuyển sinh, các phong 

trào, hoạt động của Khoa, Trường,…   

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 
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- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo (tính đến 01/07/2024): 09 năm 09 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2014-2015    05 225  225/435,5/280 

2 2015-2016     180  180/316/135 

3 2019-2020     180  180/503/135 

4 2020-2021    09 270 45 315/591,8/270 

03 năm học cuối 

5 2021-2022    07 450 90 540/1063,7/222,75 

6 2022-2023   02 03 135 45 180/429,5/81 

7 2023-2024    02 180 45 225/577,8/81 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS   hoặc luận án TS       hoặc TSKH ; tại nước: Singapore năm 

2011. 

- Bảo vệ luận văn ThS                  hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: New Zealand năm 

2019 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

 

 

 

  

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): IELTS (7.0) 

 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 Hồ Như Thủy  HVCH X  
01/2022-

07/2023 

Trường Đại 

học Kinh tế 

- ĐH Đà 

Nẵng 

23/03/2023 

2 
Phan Thị Bình 

Yên 
 HVCH X  

06/2022-

12/2023 

Trường Đại 

học Kinh tế 

- ĐH Đà 

Nẵng 

23/03/2023 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

1        

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Giáo trình 

Thanh toán 

quốc tế 

GT 

NXB Tài 

Chính, năm 

2024 

05 
TS. Hồ Hữu 

Tiến 

- Chương 3 

(trang 58-

117); 

- Chương 

5, 6 (trang 

158-252) 

Quyết định số 

1378/QĐ-ĐHKT 

ngày 09/05/2024 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 
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I Trước khi được công nhận TS 

1      

2      

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Tác động của COVID-

19 đến tỷ suất sinh lời 

của cổ phiếu các ngân 

hàng niêm yết trên thị 

trường chứng khoán 

Việt Nam 

(Đề tài) 

CN 

T2021-04-06, 

Trường ĐH 

Kinh tế - ĐH 

Đà Nẵng 

01/2021-

12/2021 
30/12/2021/Xuất sắc 

2 

Tác động của chuyển 

đổi số đến kết quả hoạt 

động của các ngân 

hàng thương mại Việt 

Nam 

(Đề tài) 

CN 

B2022-

DN04-08, 

Đại học Đà 

Nẵng 

12/2022-

11/2024 
28/05/2024/Xuất sắc 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

 Bài báo khoa học quốc tế 

1 Good coups, 

bad coups: 

evidence 

from 

Thailand’s 

financial 

markets 

4  Investment 

Management and 

Financial 

Innovations/ISSN:  

1810-4967 (print), 

1812-9358 

(online) 

Scopus (Q3) 9 15 (2), 

trang 68-

86 

07/2018 

Link bài báo: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(2).2018.07 

Link Scopus: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700182325&tip=sid&clean=0 

2 Rural Credit 

Constraint 

and Informal 

Rural Credit 

5  Sustainability/ 

ISSN: 2071-1050 

SSCI (ISI) có 

IF>2  (IF = 3.9) 

47 11(7), 

trang 

1935 

04/2019 

http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(2).2018.07
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700182325&tip=sid&clean=0
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Accessibility 

in China 

Link bài báo: https://doi.org/10.3390/su11071935 

Link ISI: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2071-

1050&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-

link&utm_campaign=search-results-share-this-journal 

3 Credit 

constraints on 

farm 

household 

welfare in 

rural China: 

Evidence 

from Fujian 

Province 

4  Sustainability/ 

ISSN: 2071-1050 

SSCI (ISI) có 

IF>2  (IF = 3.9) 

46 11 (11), 

trang 

3221 

06/2019 

Link bài báo: https://doi.org/10.3390/su11113221 

Link ISI: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=2071-

1050&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-

link&utm_campaign=search-results-share-this-journal 

 Bài báo khoa học trong nước 

4 Phát triển thị 

trường trái 

phiếu doanh 

nghiệp: 

Nghiên cứu 

thực nghiệm 

ở Việt Nam 

03  Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển/ ISSN: 

1859-0012 

Tạp chí Trường 

ĐH Kinh tế 

Quốc dân 

 207, 

trang 37-

45 

09/2014 

Link bài báo: https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-207/muc-luc-378/phat-trien-thi-truong-trai-phieu-

doanh-nghiep-nghien-cuu-thuc-nghiem-o-viet-nam.373767.aspx 

5 Nghiên cứu 

tác động can 

thiệp của 

Ngân hàng 

Nhà nước trên 

thị trường 

ngoại hối Việt 

Nam – Vận 

dụng mô hình 

GARCH 

04 X Tạp chí Khoa học 

Kinh tế/ ISSN: 

0866 – 7969 

Tạp chí Trường 

ĐH Kinh tế - ĐH 

Đà Nẵng 

 3 (2), 

trang 65-

74 

06/2015 

6 Tác động của 

cạnh tranh 

ngân hàng 

đến hiệu lực 

truyền dẫn 

chính sách 

tiền tệ qua 

kênh tín 

dụng: Nghiên 

02  Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển/ ISSN: 

1859-0012 

Tạp chí Trường 

ĐH Kinh tế 

Quốc dân 

 235, 

trang 41-

59 

01/2017 

https://doi.org/10.3390/su11071935
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2071-1050&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2071-1050&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2071-1050&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://doi.org/10.3390/su11113221
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2071-1050&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2071-1050&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=2071-1050&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-207/muc-luc-378/phat-trien-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-nghien-cuu-thuc-nghiem-o-viet-nam.373767.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-207/muc-luc-378/phat-trien-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-nghien-cuu-thuc-nghiem-o-viet-nam.373767.aspx
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cứu thực 

nghiệm tại 

Việt Nam 

Link bài báo: https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-235/muc-luc-916/tac-dong-cua-canh-tranh-ngan-

hang-den-hieu-luc-truyen-dan-chinh-sach-tien-te-qua-kenh-tin-dung-nghien-cuu-thuc-nghiem-tai-

viet-nam.375484.aspx 

 Báo cáo khoa học trong nước và quốc tế 

7 Chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế 

Việt Nam 

hướng đến sự 

phát triển bền 

vững 

01 X Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học quốc gia 

về Phát triển bền 

vững của Việt 

Nam trong bối 

cảnh mới của hội 

nhập quốc tế và 

biến đổi khí hậu: 

Thực trạng và 

những vấn đề đặt 

ra cho tương lai 

Báo cáo khoa 

học tại Hội nghị 

khoa học quốc 

gia 

 Trang 

121-131 

09/2013 

8 The 

Development 

of Corporate 

Bond 

Markets: A 

Cross-

Country 

Analysis 

02  Proceedings of the 

Second Asia-

Pacific 

Conference on 

Global Business, 

Economics, 

Finance 

and Social 

Sciences 

(AP15Vietnam 

Conference)/ 

ISBN: 978-1-

63415-833-6 

Báo cáo khoa 

học bằng Tiếng 

Anh tại Hội nghị 

khoa học quốc tế 

 Trang 1-

11 

07/2015 

Link tham luận: https://globalbizresearch.org/Vietnam_Conference/conference_papers.html 

II Sau khi được công nhận TS 

 Bài báo khoa học Quốc tế 

9 Can higher 

capital 

discipline 

bank risk: 

Evidence 

from a meta-

analysis 

3 X Journal of Risk 

and Financial 

Management/ 

ISSN 1911-8074 

Scopus (Q2) 12 12 (3), 

trang 134 

09/2019 

Link bài báo: https://doi.org/10.3390/jrfm12030134 

Link Scopus: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101089551&tip=sid&clean=0 

10 Basel III: 

where should 

we go from 

here? 

1 X Journal of 

Financial 

Economic Policy/ 

ISSN: 1757-6385 

ESCI (ISI), 

Scopus (Q3) 

6 11 (4), 

trang, 

457-469 

10/2019 

https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-235/muc-luc-916/tac-dong-cua-canh-tranh-ngan-hang-den-hieu-luc-truyen-dan-chinh-sach-tien-te-qua-kenh-tin-dung-nghien-cuu-thuc-nghiem-tai-viet-nam.375484.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-235/muc-luc-916/tac-dong-cua-canh-tranh-ngan-hang-den-hieu-luc-truyen-dan-chinh-sach-tien-te-qua-kenh-tin-dung-nghien-cuu-thuc-nghiem-tai-viet-nam.375484.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-235/muc-luc-916/tac-dong-cua-canh-tranh-ngan-hang-den-hieu-luc-truyen-dan-chinh-sach-tien-te-qua-kenh-tin-dung-nghien-cuu-thuc-nghiem-tai-viet-nam.375484.aspx
https://globalbizresearch.org/Vietnam_Conference/conference_papers.html
https://doi.org/10.3390/jrfm12030134
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101089551&tip=sid&clean=0
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Link bài báo: https://doi.org/10.1108/JFEP-01-2019-0001 

Link Scopus: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100774786&tip=sid&clean=0 

Link ISI: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1757-

6385&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-

link&utm_campaign=search-results-share-this-journal 

11 Bank capital 

regulation: 

How do 

Asian banks 

respond? 

3 X Pacific-Basin 

Finance Journal/ 

ISSN: 1879-0585 

(Print), 0927-

538X (Online) 

SSCI (ISI) có 

IF>2 (IF = 4.6), 

Scopus Q1 

23 57, trang 

101196 

10/2019 

Link bài báo: https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101196 

Link Scopus: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=15465&tip=sid&clean=0 

Link ISI: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0927-

538X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-

link&utm_campaign=search-results-share-this-journal 

12 Accessibility 

to microcredit 

by small-and 

medium-

sized 

enterprises in 

Malaysia 

4  International 

Journal of 

Business and 

Economics/ ISSN: 

1607-0704 

Tạp chí quốc tế 

khác (ABDC – 

B) 

1 18 (3), 

trang 

287-305 

12/2019 

Link bài báo: https://ijbe.fcu.edu.tw/past_issues/NO.18-3/pdf/vol_18-3-3.pdf 

Link ABDC:  https://abdc.edu.au/abdc-journal-quality-list/ 

13 Capital 

regulation 

and bank 

balance sheet 

adjustments: 

a 

simultaneous 

approach 

3 X Accounting & 

Finance/ 

ISSN:1467-629X 

(Online), 0810-

5391 (Print) 

SSCI (ISI) có 

IF>2  (IF = 2.6), 

Scopus (Q1) 

4 60 (2), 

trang 

1563-

1599 

06/2020 

Link bài báo: https://doi.org/10.1111/acfi.12488 

Link Scopus: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=200147123&tip=sid&clean=0 

Link ISI: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0810-

5391&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-

link&utm_campaign=search-results-share-this-journal 

14 Impact of 

microcredit 

on SMEs 

performance 

in Malaysia 

4  International 

Journal of 

Business and 

Economics/ ISSN: 

1607-0704 

Tạp chí quốc tế 

khác (ABDC – 

B) 

16 19 (1), 

trang 

109-130 

06/2020 

Link bài báo: https://ijbe.fcu.edu.tw/past_issues/NO.18-3/pdf/vol_18-3-3.pdf 

Link ABDC:  https://abdc.edu.au/abdc-journal-quality-list/ 

https://doi.org/10.1108/JFEP-01-2019-0001
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100774786&tip=sid&clean=0
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=1757-6385&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=1757-6385&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=1757-6385&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101196
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=15465&tip=sid&clean=0
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0927-538X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0927-538X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0927-538X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://ijbe.fcu.edu.tw/past_issues/NO.18-3/pdf/vol_18-3-3.pdf
https://abdc.edu.au/abdc-journal-quality-list/
https://doi.org/10.1111/acfi.12488
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=200147123&tip=sid&clean=0
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0810-5391&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0810-5391&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://mjl.clarivate.com/search-results?issn=0810-5391&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal
https://ijbe.fcu.edu.tw/past_issues/NO.18-3/pdf/vol_18-3-3.pdf
https://abdc.edu.au/abdc-journal-quality-list/
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15 Return home 

and start new 

businesses: 

internal 

migration in 

China 

4  Asian‐Pacific 

Economic 

Literature/ 

ISSN:1467-8411 

(Online), 0818-

9935 (Print) 

SSCI (ISI) có 

IF<2  (IF = 1), 

Scopus (Q3) 

6 35 (1), 

trang 49-

66 

05/2021 

 Link bài báo: https://doi.org/10.1111/apel.12314 

Link Scopus: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=24257&tip=sid&clean=0 

Link ISI: https://mjl.clarivate.com/journal-profile 

16 Psychological 

impact of the 

COVID-19 

lockdown on 

Vietnamese 

community 

3  International 

Journal of Social 

Economics/ ISSN: 

0306-8293 

ESCI (ISI), 

Scopus (Q2) 

9 48 (9), 

trang 
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 Báo cáo khoa học 
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Ngân hàng 
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cứu thực 

nghiệm ở 
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Tự đánh giá Chương 

trình Đào tạo Ngân 

hàng 

Trường 

Đại học 

Kinh tế - 

Đại học 

Đà Nẵng 

- Báo cáo tự đánh giá 

chương trình đào tạo 

Ngân hàng, tháng 

6/2021. 

- Chứng nhận số 

AP690UDAUG21 ngày 

27/9/2021 của Mạng 

lưới trường đại học 

Đông Nam Á (AUN) 

 

2 Chương 

trình Đào 

tạo ngành 

Hệ thống 

thông tin 

quản lý 

Tham gia 

(Thành 

viên Hội 

đồng rà 

soát, đánh 

giá, cập 

nhật 

CTĐT) 

Quyết định số 

961/QĐ-ĐHKT ngày 

24/06/2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đại 

học Kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng về việc 

thành lập Hội đồng rà 

soát, đánh giá, cập 

nhật CTĐT trình độ 

ĐH năm 2022 

Trường 

Đại học 

Kinh tế - 

Đại học 

Đà Nẵng 

Quyết định số 

1368/QĐ-ĐHKT ngày 

14/09/2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà 

Nẵng 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….………………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….…………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

 

 

 

 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Đà Nẵng , ngày 24 tháng 06 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

Nguyễn Thị Thiều Quang 

 

 

  

 


